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Quanh nhà
Các phòng, đồ đạc và những thứ trong đó.

Các phòng
дом nhà, chung cư ва́нная phòng tắm черда́к gác mái
кварти́ра căn hộ туале́т nhà vệ sinh гара́ж ga ra
ко́мната phòng прихо́жая tiền sảnh ле́стница cầu thang
ку́хня bếp коридо́р hành lang эта́ж tầng
спа́льня phòng ngủ балко́н ban công
гости́ная phòng khách подва́л hầm

Đồ nội thất
ме́бель đồ nội thất крова́ть giường зе́ркало gương
стол bàn дива́н ghế sofa ковёр thảm
стул ghế шкаф tủ ла́мпа đèn
кре́сло ghế bành по́лка kệ што́ры rèm

Trang bị và thiết bị
окно́ cửa sổ плита́ bếp nấu
дверь cửa душ vòi sen
пол sàn ра́ковина bồn rửa
потоло́к trần стира́льная маши́на máy giặt
стена́ tường ключ chìa khóa
холоди́льник tủ lạnh свет đèn, ánh sáng

Ở nhà
Я живу́ в кварти́ре.
Tôi sống trong một căn hộ.
У нас две ко́мнаты.
Chúng tôi có hai phòng.

На како́м этаже́?
Ở tầng mấy?
Проходи́те!
Mời vào!
Раздева́йтесь.
Cởi áo khoác ra đi.

Phòng tắm và nhà vệ sinh là hai phòng khác nhau
Trong hầu hết căn hộ Nga, ва́нная (nơi có bồn tắm) và туале́т là hai phòng riêng sau hai cánh cửa 
riêng. Hỏi ва́нная khi bạn cần nhà vệ sinh sẽ được chỉ sai phòng. Ở quán cà phê hay nhà ga, hãy hỏi 
туале́т.
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